VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT 
 NHÁNH 3: “ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG” 
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/1/2026 -10/1/2026)
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Loan
*****
Thứ hai, ngày  5 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Lĩnh vực: PTTC
                     Đề tài: VĐ Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng (3m)
TCVĐ: bắt trước tạo dáng
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động dưới sự gợi mở của cô
- Trẻ biết bò thẳng hướng có mang vật trên lưng, bò bằng bàn tay, cẳng chân
2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng bò thẳng hướng  có mang vật trên lưng cho trẻ.
- Rèn kĩ năng giữ thăng bằng trong vận động bò có mang vật trên lưng
3. Thái độ:
-  Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
	I. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Sân tập sạch, phẳng, an toàn. 
- Xắc xô
- Nhạc bài hát Đố bạn, túi cát
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái cho trẻ
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít cùng cô.
 2. Nội dung
*HĐ1: Khởi động. 
- Cho trẻ đi theo cô với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi thường, …trên nền nhạc bài “Đố bạn”,
- Trẻ  trở về đội hình vòng tròn dãn cách hàng để tập BTPTC.
*HĐ 2: Trọng động
* BTPT chung:
Hô hấp: bước đầu các bé đứng hai tay thả xuống > giơ tay lên cao và hít thở sâu và từ từ thở ra > về tư thế ban đầu
Động tác tay: để 1 tay sau lưng > Tay đâu tay đâu > bé đưa tay ra phía trước > Đưa tay ra sau lưng
Động tác với cổ và tay: Trẻ đứng và để hai tay cầm vào vành tai > nghiêng về hai phía trái phải 
Động tác 4: đúng tự nhiên > ngồi xuống hái hoa > đứng lên > đi quanh sân
- Cô cho trẻ tập ĐTNM: ĐT chân.
*Vận động cơ bản: “ Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng (3m)”
- Cô cho trẻ trải nghiệm đi tự do
- Cô giới thiệu VĐCB: “Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng”
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu Lần 2 kết hợp phân tích
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện mẫu
- Cô lần lượt cho từng trẻ lên thực hiện 
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ khuyến khích động viên trẻ thực hiện)
- Thi đua 2 tổ. Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ
- Cô sử dụng những câu hỏi gợi mở để trẻ nhắc lại các nội dung vừa thực hiện. 
- Cô hỏi trẻ về tên vận động
* Trò chơi VĐ: “Bắt trước tạo dáng”
- Cô giới thiêu tên TC
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô quan sát, khích lệ trẻ chơi tc cùng cô và các bạn
* HĐ3. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu với nhạc không lời.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ và kết thúc giờ học.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:

[bookmark: _GoBack]Thứ ba, ngày 6  tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển PTNN
[bookmark: _Hlk186700048]         Đề tài: Dạy trẻ dọc thuộc thơ: con voi.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ biết được tên bài thơ “con voi”, biết đọc bài thơ “con voi” cùng cô. 
- Bước đầu hiểu được nội dung bài thơ qua sự gợi mở, hướng dẫn của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đọc thơ bài thơ “con voi”.
- Rèn kĩ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ mạnh dạn tự tin thể hiện bài thơ trước lớp - SEL

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh thơ, video bài thơ: “con voi”.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định, gây hứng thú
- Trẻ xúm xít gần cô
- Cô cùng trẻ chơi TC bắt trước tạo dáng
ĐT: Chúng mình vừa tạo dáng con gì?
- Cô khái quát lại ý trẻ
2. Nội dung
HĐ1. Dạy trẻ đọc thơ
- Cô dẫn dắt, giới thiệu bài thơ “con voi”.
- Cô đọc lần 1 : Kết hợp với cử chỉ điệu 
- Cô giảng nội dung bài thơ.
- Giảng từ khó: Thon thon, vẫy vẫy
 - Cô đọc thơ lần 2 : Đọc kết hợp tranh minh họa .
- Cô hướng dẫn trẻ đọc
+ Cả lớp đọc 2-3 lần
+ Tổ đọc/ Nhóm đọc
+ Cá nhân đọc
- Cô quan sát, lắng nghe và sửa sai giúp trẻ, khích lệ trẻ mạnh dạn tự tin thể hiện bài thơ trước lớp - SEL
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? 
+ Bài thơ nói về con gì ?
+ Con voi có gì?
+ Bụng voi như thé nào?
+ Cái đuôi như thế nào?
+ Cái vòi voi làm sao?
- Cô khái quát lại ý kiến của trẻ . 
CT: Cô làm voi mẹ, trẻ làm voi con, mẹ con voi đi dạo
HĐ 3: Củng cố
- Cô đọc cho trẻ nghe lại bài thơ 1 lần trên màn hình tivi. 
- Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
3.Kết thúc
- Cô động viên, khen ngợi trẻ. Kết thúc bài học 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:













Thứ tư, ngày  7 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển NT
[bookmark: _Hlk186700029] Đề tài: NB-PB con voi to hơn - nhỏ hơn
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết PB được Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn và sử dụng đúng từ to hơn/ nhỏ dưới sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ trả lời được một số câu hỏi dưới sự gợi mở của cô 
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng nhận biết, phân biệt Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn 
- Rèn kĩ năng quan sát tư duy, ghi nhớ
  - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ  tích cực tham gia HĐ. 


	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Loto con voi to hơn – voi nhỏ hơn.
- Chuồng to – chuồng nhỏ
- Mô hình vườn bách thú, con vật màu xanh – màu đỏ 
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng loto Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn, tranh Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn, sáp màu
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít gần cô
- Cô gợi mở trẻ đi thăm vươn bách thú
2. Nội dung
HĐ1. Ôn nhận biết màu đỏ, màu xanh
+ĐT: 
- Trong vườn có những con vật gì?
- Con gà màu gì?
- Con chó màu gì?
- Con thấy những con gì  có màu đỏ?
- Còn con gì màu xanh?
HĐ 2: Nhận biết, phân biệt Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn 
- Cho trẻ tìm và chỉ chuồng voi
- Cho trẻ quan sát 2 con oi. Nhận xét kích thước 2  con voi dưới sự gợi mở của cô:
- Con voi này như thế nào? (to hơn)
- Con voi này như thế nào? ( nhỏ hơn)
-> Cô khái quát lại, giới thiêu cách NBPB Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn
- Cô tặng trẻ rổ đồ dùng – Lôtô voi to – voi nhỏ
- Cho trẻ nhận xét kích thước 2 con voi
- Cô cho trẻ thực hiện NBPB Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn
+ Cô yêu cầu trẻ nhặt con voi to/ voi nhỏ  lên và đọc to – Voi to hơn/ voi nhỏ hơn.
- Cho trẻ nhắc lại nhiều lần Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn.
HĐ3: Trò chơi ôn luyện      
*T/ C : Chon nhà cho voi
- Trẻ lên chọn nhà to cho voi to, nhà nhỏ cho voi nhỏ.
* T/C: Mắt ai tinh
- Các con quan sát xem trong lớp có những đồ dùng, đồ chơi nào tơ hơn – nhỏ hơn.
3. Kết thúc
Cô cùng trẻ dọn đồ dùng và ra ngoài chơi .


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:










Thứ năm, ngày  8 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển TCKNXH-TM
[bookmark: _Hlk186700075]Đề tài: DH: Đố bạn
HN: Chú voi con ở bản Đôn
TCAN Nhảy theo tiếng sắc xô
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài “Đố bạn” Nhạc và lời: Phạm Huỳnh Điểu.
- Trẻ hát được theo cô bài hát.
2. Kỹ năng: 
-  Rèn kỹ năng ca hát và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn kĩ năng nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
3.Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Trẻ thích thú thể hiện bài hát và chơi TC cùng cô và các bạn - Sel
	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
- Xắc xô, trống.
- Nhạc bài: “Đố bạn” Nhạc và lời: Phạm Huỳnh Điểu, Chú voi con ở bản Đôn
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế cho trẻ thoải mái.
II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít gần cô.
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát “Đố bạn” Nhạc và lời: Phạm Huỳnh Điểu.
2.Nội dung
HĐ1: Dạy KNCH: Quả bóng
- Cô hát 1 lần – không nhạc.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Cô đọc lời ca
- Cô hát lần 2-3 với nhạc
- Cô cho trẻ hát theo cô
Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát ( chú sửa sai cho trẻ)
+ ĐT: - Các con vừa hát bài hát gì?
           - Bài hát do ai sáng tác?
           - Bài hát nói về điều gì?
Cô khái quát lại ý trẻ:
* Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo phách.
- Cô vận động mẫu lần 1.
- Cả lớp vận động cùng cô. 
- Cô khích lệ trẻ thích thú thể hiện bài hát cùng cô và các bạn - Sel
HĐ2: TCÂN: âm thanh to nhỏ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi
- Trẻ chơi trò chơi: 2-3  lần.
- Cô khích lệ trẻ thích thú vui mừng khi chơi TC cùng cô và các bạn - Sel
ĐT: Các con chơi trò chơi gì?
HĐ3: Hát nghe
- Cô giới thiệu bài hát “Chú voi con ở bản Đôn”
- Cô cho trẻ nghe lần 1
Giảng nội dung bài hát.
- Cô hát lần 2: kết hợp với nhạc.
ĐT: - Cô vừa hát bài hát gì?/- Bài hát do ai sáng tác?
3. Kết thúc
Cô nhận xét và động viên trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:













Thứ sáu, ngày 9 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển TCKNXH_TM
Tên bài dạy: Dạy trẻ di  màu con ngựa
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
Trẻ biết ngồi vào bàn, cầm bút bằng tay phải, biết lấy màu và giữ giấy trong khi di màu.
Trẻ biết di màu con ngựa
2 .Kỹ năng:
Rèn tư thế ngồi, cầm bút, di màu cho trẻ.
Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay, phát triển vận động tinh cho trẻ.
3 .Thái độ:
Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
- Trẻ vui mừng, tự hào khi hoàn thành sản phẩm của mình - SEL

	I. Chuẩn bị
1.Chuẩn bị của cô
- Tranh mẫu của cô.
- Sáp màu.
- Nhạc bài hát “đố bạn”.
2.Chuẩn bị của trẻ
Sáp màu
Tranh rỗng con ngựa
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức
Trẻ hát chơi  TC bắt trước tạo dáng
+ĐT: - chúng mình tạo dáng con gì?
- Con vật đo sống ở đâu?
- Con còn biết con gì sống trong rừng nữa?
Cô khái quát và giới thiệu bài dạy “Di màu con ngựa”.
Nội dung
HĐ1: Quan sát mẫu
Cô cho trẻ quan sát tranh con ngựa 
+ĐT:- Cô có bức tranh gì?
 - Con ngựa này như thế nào ?
- Đây là gì? Còn đây?
- Con ngựa có màu gì?
=> Cô khái quát
Cô làm mẫu: Tay phải cô cầm chì màu, tay trái cô giữ giấy, lưng thẳng, đầu hơi cúi. Cô di màu từ trên xuống dưới, di đều
tay, không di ra ngoài.
+ĐT:
Cô đang làm gì?
Cô di màu Con ngựa màu gì?
Cô di màu như thế nào?
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ dưới sự hướng dẫn của cô
- Cho trẻ làm động tác mô phỏng
HĐ2: Trẻ thực hiện
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, đến từng cá nhân trẻ để hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ cố gắng hoàn thành sản phẩm
HĐ3: Những bức tranh đẹp
- Cuối giờ cô cho trẻ đặt sản phẩm lên trước mặt
- Trẻ quan sát, thể hiện sự vui mừng, tự hào khi hoàn thành sản phẩm của mình - SEL
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và động viên những trẻ chưa hoàn thành sản phẩm lần sau cố gắng hơn.
3. Kết thúc
- Cô động viên khen ngợi trẻ
- Cô cùng trẻ cất đồ dùng 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:





Thứ bảy, ngày 10 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển NT
Tên bài dạy: Ôn: NB-PB to hơn - nhỏ hơn
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết PB được con vật to hơn-  nhỏ hơn và sử dụng đúng từ to hơn/ nhỏ.
- Trẻ biết trả lời đúng câu hỏi của cô về bài học 
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát tư duy, ghi nhớ
- Rèn kĩ năng nhận biết, phân biệt to hơn – nhỏ hơn 
  - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ  tích cực tham gia HĐ. 

	I. Chuẩn bị: 
1. Chuẩn bị của cô 
- Chuồng to – chuồng nhỏ
- Mô hình vườn bách thú, con vật to - nhỏ
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng loto co vật to hơn- nhỏ hơn
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít gần cô
- Cô cùng trẻ chơi TC bắt trước tạo dáng
2. Nội dung
HĐ1. Ôn Nhận biết, phân biệt Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn 
- Cho trẻ tạo dáng con voi
- Các con vừa tạo dáng con gì? – Con voi
- Cho trẻ tìm và chỉ chuồng voi – Có mấy con voi
- Cho trẻ quan sát 2 con oi. Nhận xét kích thước 2  con voi dưới sự gợi mở của cô:
- Con voi này như thế nào? (to hơn)
- Con voi này như thế nào? ( nhỏ hơn)
- Làm thế nào dể chúng mình biết Con voi to hơn – con voi nhỏ hơn
* Tạo dáng con Gấu
- Các con vừa tạo dáng con gì? – Con gấu
- Cho trẻ tìm và chỉ nhà gấu – Có mấy con gấu
- Cho trẻ quan sát 2 con gấu. Nhận xét kích thước 2  con vật dưới sự gợi mở của cô:
- Con  gấu này như thế nào? (to hơn)
- Con gấu này như thế nào? ( nhỏ hơn)
- Làm thế nào để chúng mình biết Con gấu to hơn – con gấu nhỏ hơn
-  Cô cho trẻ làm tương tự tạo dáng con vật khác
HĐ2: Trò chơi ôn luyện      
*T/ C : Xây nhà cho con vật
- Trẻ xây nhà cho các con vật. Cô yêu cầu xây nhà bé cho con vật bé, nhà to cho con vật to
- Chọn cây, rổ đựng thức ăn to/ nhỏ cho chuồng của con vật to/ nhỏ
- Thả các con vật to/ nhỏ vào chuồng to/ nhỏ.
* T/C: Mắt ai tinH
- Các con quan sát xem trong lớp có những đồ dùng, đồ chơi nào tơ hơn – nhỏ hơn.
3. Kết thúc
Cô cùng trẻ dọn đồ dùng và ra ngoài chơi 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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